Phụ lục I

QUY ĐỊNH CÁCH GHI ĐỊNH LƯỢNG CỦA HÀNG HOÁ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ)

	TT
	TRẠNG THÁI, DẠNG HOẶC LOẠI HÀNG HOÁ
	CÁCH GHI

	1
	- Hàng hoá dạng rắn, khí.

- Hàng hoá là hỗn hợp rắn và lỏng.

- Hàng hoá là khí nén.
	- Khối lượng tịnh.

- Khối lượng tịnh hỗn hợp và khối lượng chất rắn.

- Khối lượng tịnh của khí nén và khối lượng tịnh của bình áp lực (hoặc khối lượng tịnh của khí nén và tổng khối lượng của khí nén, bình áp lực).

	2
	- Hàng hoá dạng nhão, keo sệt.

- Hàng hoá dạng nhão có trong các bình phun.
	- Khối lượng tịnh hoặc thể tích thực.

- Khối lượng tịnh gồm cả chất nhão và chất tạo áp lực phun.

	3
	- Hàng hoá dạng lỏng.

- Hàng hoá dạng lỏng trong các bình phun.
	- Thể tích thực ở 20oC.

- Thể tích thực ở 20oC gồm cả chất lỏng và chất tạo áp lực phun.

	4
	Thuốc dùng cho người; thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật: 

- Dạng viên.

- Dạng bột.

- Dạng lỏng.

- Thuốc kích dục cho cá đẻ.
	- Số lượng viên, khối lượng 1 viên.

- Khối lượng tịnh.

- Thể tích thực.

- Đơn vị Quốc tế UI.

	5
	Giống cây trồng:

- Hạt giống.

- Cây giống.
	- Khối lượng tịnh.

- Cây.

	6
	Giống thuỷ sản:

- Trứng Artermia.

- Giống thực vật đơn bào.

- Giống thực vật đa bào.
	- Khối lượng tịnh (g).

- Lượng tế bào.

- Khối lượng tịnh.

	7
	Hàng hoá là vật phẩm gồm nhiều cỡ khác nhau theo kích thước bề mặt của chúng. 
	Kích thước bề mặt: chiều dài và chiều rộng hoặc đường kính hoặc đường chéo.

	8
	Hàng hoá dạng lá xếp theo tấm.
	Độ dày, diện tích hoặc (chiều dài) x (chiều rộng) của 1 tấm.

	9
	Hàng hoá dạng lá xếp theo cuộn.
	Độ dày, chiều rộng của lá và chiều dài hoặc khối lượng tịnh của 1 cuộn.

	10
	Hàng hoá dạng sợi, dạng thanh.

- Nếu sợi, thanh được tạo thành từ nhiều sợi nhỏ hơn.

- Nếu sợi, thanh có vỏ bọc.
	Tiết diện hoặc những thông số tương đương (những thông số có thể suy ra được tiết diện đó) và độ dài hoặc khối lượng tịnh của sợi, của thanh.

- Ghi tiết diện/sợi, số lượng sợi và chiều dài hoặc khối lượng tịnh của sợi hoặc thanh.

- Ghi thêm chiều dày lớp vỏ bọc.

	11
	Đường ống.
	Đường kính ngoài và đường kính trong hoặc độ dày và chiều dài của ống.

	12
	Lưới tấm.
	Chiều dài kéo căng, chiều ngang kéo căng hoặc số mắt lưới chiều ngang và khối lượng tịnh.

	13
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật dụng.
	Kích thước của khối sản phẩm, hàng hoá đó.


Phụ lục II

QUY ĐỊNH CÁCH GHI MỐC THỜI GIAN KHÁC CỦA HÀNG HOÁ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ)
	LOẠI HÀNG HOÁ
	MẶT HÀNG
	CÁCH GHI

	Lương thực
	Nông sản, ngũ cốc.
	Vụ thu hoạch hoặc ngày bao gói.

	Thuốc dùng cho người
	Thuốc dùng cho người.

Nếu là thuốc pha chế theo đơn.
	Ngày bắt đầu sản xuất.

Ghi thêm ngày pha chế.

	Thuốc bảo vệ thực vật
	Thuốc bảo vệ thực vật.
	Ngày gia công hoặc sang chai hoặc đóng gói.

	Giống cây trồng; giống vật nuôi
	Giống cây trồng, vật nuôi.
	Ngày xuất xưởng hoặc ngày xuất bán.

	
	Giống trứng Artermia.
	Ngày đóng hộp.

	Các sản phẩm từ dầu mỏ
	Khí đồng hành và khí hydrocarbon khác.
	Ngày kiểm tra xuất xưởng.


Phụ lục III

QUY ĐỊNH CÁCH GHI KHÁC VỀ THÀNH PHẦN,

THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG CỦA HÀNG HOÁ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ)
	LOẠI HÀNG HOÁ
	MẶT HÀNG
	CÁCH GHI

	Thực phẩm
	Thực phẩm thuỷ sản: nếu bổ sung nguyên liệu khác, phụ gia thực phẩm.
	Ghi thêm thành phần định lượng của nguyên liệu khác, phụ gia thực phẩm tương ứng. 

	Phụ gia thực phẩm
	Chất phụ gia thực phẩm.

- Nếu phụ gia thực phẩm có hai hoặc nhiều chất phụ gia trong cùng 1 bao gói.
	- Liệt kê đầy đủ theo thứ tự tỷ lệ khối lượng của chúng trong bao gói.

	Thức ăn chăn nuôi
	Thức ăn nuôi trồng thuỷ sản. 

- Nếu có bổ sung chất phi dinh dưỡng để phòng bệnh.

- Nếu là thức ăn tổng hợp.

- Nếu là thức ăn bổ sung.
	Thành phần định lượng chính.

- Ghi thêm thành phần chất phi dinh dưỡng. 

- Ghi thêm hàm lượng protein, lipit, tro, xơ, độ ẩm, độ hoà tan.

- Ghi thêm hàm lượng các chất bổ sung.

	Dược liệu
	Dược liệu.
	Hàm lượng hoạt chất hoặc nồng độ.

	Thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học dùng trong thú y 
	Thuốc thú y.


	Thành phần, thành phần định lượng hoạt chất.

	Thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản
	Thuốc bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
	Công thức cấu tạo hoặc thành phần cấu tạo.

	Thuốc bảo vệ thực vật
	Thuốc bảo vệ thực vật.
	Thành phần định lượng các hoạt chất chính, hàm lượng dung môi (nếu dung môi làm tăng độ độc hay tăng tính chất vật lý).

	Sản phẩm dệt, may, da giày
	Hàng may mặc.

- Nếu có nhiều lớp.
	Thành phần định lượng chính của vật liệu.

- Ghi thành phần định lượng chính của từng lớp.

	Đồ gỗ
	- Gỗ xẻ cùng một loài cây.

- Gỗ xẻ từ nhiều loài cây.
	- Tên loài.

- Nhóm gỗ.

	
	Sản phẩm gỗ dân dụng.
	Tên gỗ.

	Sản phẩm luyện kim


	- Thép.

- Kim loại.

- Quặng.
	- Mác thép.

- Loại, độ tinh khiết (% kim loại).

- Hàm lượng quặng (% khối lượng).

	Các sản phẩm từ dầu mỏ
	Khí đồng hành và khí hydrocarbon khác.
	Thành phần khí (% thể tích).

	Hoá chất


	Hóa chất.

- Nếu là hoá chất chứa trong bình chịu áp lực.
	Công thức hoá học, công thức cấu tạo, thành phần định lượng.

- Ghi thêm dung lượng nạp. 



	Phân bón
	Phân bón.
	Thành phần định lượng.

	Vật liệu nổ công nghiệp
	Vật liệu nổ công nghiệp.


	Thành phần định lượng chính ảnh hưởng đến giá trị sử dụng.


Phụ lục IV

QUY ĐỊNH CÁCH GHI KHÁC VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT,

THÔNG TIN, CẢNH BÁO VỆ SINH, AN TOÀN CỦA HÀNG HOÁ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ)
	LOẠI HÀNG HOÁ
	MẶT HÀNG
	CÁCH GHI

	Phụ gia thực phẩm
	Chất phụ gia thực phẩm.


	Ghi cụm từ “Dùng cho thực phẩm”.

	Thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học dùng trong thuốc thú y
	Thuốc thú y.

- Nếu là thuốc độc bảng A.

- Nếu là thuốc độc bảng B.

- Nếu là thuốc dùng ngoài da.
	Tác dụng chính, tác dụng phụ, số đăng ký, số lô sản xuất và cụm từ “Chỉ dùng cho thú y”.

- Ghi thêm cụm từ (chữ màu đen): “Không dùng quá liều quy định”.

- Ghi thêm cụm từ (chữ màu đỏ): “Không dùng quá liều quy định”.

- Ghi thêm cụm từ: “Chỉ được dùng ngoài da”.

	Thuốc bảo vệ thực vật
	Thuốc bảo vệ thực vật.
	Số đăng ký sử dụng, số KCS, thông tin về độc tố, cảnh báo và chỉ dẫn cách phòng nhiễm độc, chỉ dẫn cấp cứu khi ngộ độc.

	Giống cây trồng; giống vật nuôi; giống thuỷ sản
	Nếu cây giống có quy định cấp giống.
	 Ghi cấp giống.



	
	Giống thực vật thuỷ sản.
	Chiều dài, đường kính thân chính, giai đoạn phát triển. 

	
	Giống vật nuôi.

- Nếu là gia cầm hướng trứng.

- Nếu là gia cầm hướng thịt.

- Nếu là giống lợn thịt.

- Nếu là lợn nái.
	Cấp giống, chỉ tiêu năng suất, đặc trưng cho giống.

- Ghi thêm năng suất trứng/năm.

- Ghi thêm khối lượng đạt được/đơn vị thời gian.

- Ghi thêm khả năng tăng trọng, mức độ tiêu tốn thức ăn, độ dầy mỡ lưng.

- Ghi thêm số con đẻ ra/lứa, số lứa/năm.

	
	Giống động vật thuỷ sản:

- Giống nuôi.

- Trứng Artermia.

- Giống bố mẹ.
	- Số ngày tuổi, chiều dài con giống.

- Số lượng trứng/g, tỷ lệ nở con (%)

- Khối lượng (g), giai đoạn phát dục. 

	Sản phẩm luyện kim
	- Hợp kim.
	- Chỉ tiêu đặc trưng để phân biệt, có tính chất quyết định tới mục đích sử dụng.

	Dụng cụ đánh bắt thuỷ sản
	- Lưới đánh bắt thuỷ sản.

- Sợi và dây dùng đánh bắt thuỷ sản.
	- Màu sắc, độ thô (Tex), độ bền đứt khô (N), kích thước mắt lưới.

- Đường kính, độ thô (Tex), độ bền đứt khô (N), độ săn (vòng xoắn/m).

	Hoá chất
	Hóa chất.

- Nếu là hoá chất dễ cháy, nổ, độc hại, ăn mòn.

- Nếu là hoá chất chứa trong bình chịu áp lực.
	Chỉ tiêu chất lượng đặc trưng.

- Ghi thêm cảnh báo tương ứng.

- Ghi thêm số hiệu bình, dung lượng nạp, người nạp, cảnh báo nguy hại. 

	Phân bón
	Phân bón.

- Nếu là phân vi sinh.
	- Ghi thêm chủng, số lượng vi sinh vật.

	Vật liệu nổ công nghiệp
	Vật liệu nổ công nghiệp.
	Các chỉ tiêu chất lượng chính và khả năng sử dụng trong hoạt động công nghiệp.


